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BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 

Số: 01/TC-ĐHCB/2022 

I. Thông tin về tổ chức tự công bố tiêu chuẩn sản phẩm  

 Tên tổ chức :  

CÔNG TY TNHH ĐẠI HOÀNG CAO BẰNG 

 Địa chỉ         : Xóm Hạnh Phúc, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

 Điện thoại    : 0865 579 5885 

 E-mail          : Daihoangcaobang2021@gmail.com 

 Mã số doanh nghiệp : 4800910157 

II. Thông tin về sản phẩm 

 1. Tên sản phẩm: ĐẠI HOÀNG CAO BẰNG 

 2. Thành phần: Rượu chưng cất thủ công từ ngô lên men, nước đã qua xử lý 

 đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Phụ gia: Không có 

 3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không có hạn sử dụng, ngày sản xuất ghi trên 

 bao bì. 

 4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Đóng chai thủy tinh 500 ml nút bi 

 vặn ren. 

 5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Công ty TNHH Đại Hoàng Cao 

 Bằng - xóm Hạnh Phúc, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

 



III. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

 1. Chỉ tiêu cảm quan 

 Tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm đạt các yêu cầu về cảm quan  

TT Tên chỉ tiêu Tiêu chuẩn 

1 Màu sắc Màu trắng trong 

2 Mùi Vị thơm của ngô, men rượu đặc trưng của 

sản phẩm, không có mùi vị lạ 

3 Vị Cay, Ngọt 

4 Trạng thái Dạng lỏng, không vẩn đục, không có cặn 

 2. Chỉ tiêu kỹ thuật   

 Tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm 

theo: QCVN 06-3:2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm 

đồ uống có cồn; TCVN 7043 : 2013/BYT - Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về rượu 

trắng chưng cất. 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

1 Hàm lượng etanol, % thể tích ở 20 oC % V/V 26,8 ( ± 1 ) 

2 Hàm lượng methanol mg/l etanol 100o < 200 

3 Hàm lượng rượu bậc cao, tính theo 

metyl-2 propanol-1 

mg/l etanol 100o < 1000 

4 Hàm lượng aldehyd, tính theo 

axetaldehyd 

mg/l etanol 100o < 250 

5 Hàm lượng Este tính theo etyl axetat mg/l etanol 100o < 900 

 

 

 



 3. Chỉ tiêu an toàn 

 Tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm 

theo: QĐ 46/2007/QĐ-BYT - Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định 

giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm"; QCVN 08-

2:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng 

trong thực phẩm; QCVN 12-4:2015/BYT - Quy chuẩn quốc gia về vệ sinh an toàn 

đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

1 Hàm lượng Arsenic mg/l < 0,2 

2 Hàm lượng Chì mg/l < 0,2 

 Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn 

thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất 

lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

 

Cao Bằng, ngày 01 tháng 11 năm 2022. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 


